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1. Thông tin về đội ngũ giáo viên 
              

Stt 

Nội dung 
Tổng  

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh  

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS 
Th

s 

Đ

H 

C

Đ 
TC 

Dưới  

TC 

Hạng 

 IV 

Hạng  

III 

Hạng 

 II 
Tốt Khá TB Kém 

Tổng số giáo viên, cán 

bộ quản lý và nhân 

viên 

 

63 

 

1 8 53  1   23 37 58 2   

I 

Giáo viên 57  6 51     23 

 

34 

 

55 2   

Trong đó số giáo viên 

 chuyên biệt 
12   12     6 6 12   

  

1 Tiếng dân tộc 0   0      0      

2 Ngoại ngữ 4   4     1 3 4     

3 Tin học  1   1     1  1     

4 Âm nhạc 2   2     1 1 2     

5 Mỹ thuật 2   2      2 2     

6 GDTC 2   2     2  2     

7 Giáo viên TPT 1   1     1  1     



II Cán bộ quản lý 3         3      

1 Hiệu trưởng 1 1        1 1     

2 Phó Hiệu trưởng 2  2       2 2     

III Nhân viên                

1 Nhân viên Văn thư 1   1            

2 Nhân viên Kế toán 1   1            

3 Thủ quỹ                

4 Nhân viên Y tế                

5 Nhân viên Thư viện 1     1          

6 
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm 
             

  

7 
Nhân viên Công nghệ 

 thông tin 
             

  

8 
Nhân viên hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật                            

        - Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định: 

100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

 2. Thông tin về Cơ sở vật chất 

Stt Nội dung Số lượng Bình quân 

 Tổng diện tích đất (m2) 4726  

 Diện tích sân chơi, bãi tập(m2) 2461 1,9 m2/ 01 HS 

 Phòng hành chính, quản trị   

I Số phòng học/số lớp       35 01 lớp/ 01 phòng 

II Loại phòng học   



 Phòng học kiên cố                   35 01 lớp/ 01 phòng 

III Tổng diện tích các phòng   

1 Diện phòng học (m2) 50,4  

2 Diện tích Thư viện - Thiết bị (m2) 60  

3 Diện tích phòng Giáo dục thể chất (m2) 370  

4 Diện tích phòng Giáo dục nghệ thuật (m2) 126  

5 Diện tích phòng Ngoại ngữ (m2) 48  

6 Diện tích phòng Tin học (m2) 50,4  

7 Diện tích phòng Hỗ trợ giáo dục, học sinh khuyết tật hòa nhập (m2) 20  

8 Diện tích phòng Truyền thống và hoạt động Đội (m2) 30  

IV Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   

1 Tổng số thiết bị dạy học hiện có theo quy định 24  

1.1 Khối lớp 1 08  

1.2 Khối lớp 2 08  

1.3 Khối lớp 3 08  

1.4 Khối lớp 4 0  

1.5 Khối lớp 5 

 

0  

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định    

2.1 Khối lớp 1 0  



2.2 Khối lớp 2 0  

2.3 Khối lớp 3 0  

2.4 Khối lớp 4 08  

2.5 Khối lớp 5 08  

V Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập 

(Đơn vị tính: bộ) 

  

VI Tổng số thiết bị dùng chung khác   

1 Ti vi 38  

2 Cát xét 0  

3 Đầu Video/đầu đĩa   

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 1  

5 Máy soi 35  

- Danh mục sách giáo khoa (có file đính kèm) 

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục 

- Báo cáo kết quả tự đánh giá (có file đính kèm) 

- Kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng hàng năm (có file đính kèm) 

4. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục 

4.1 Tên đối tác thực hiện liên kết giáo dục: 

- Trung tâm Anh ngữ Đặng Tuấn, Toàn Lộc 

- Trung tâm Kỹ năng sống Tâm Việt 



4.2 Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục 

- Hoạt động giàng dạy các môn học:  

+ Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH, Giáo dục thể chất, Công nghệ, nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Khoa học, 

Lịch sử - Địa lý, HĐTN, Tin học: Sử dụng Tiếng Việt. 

+ Tiếng Anh: Sử dụng Tiếng Anh. 

 
HIỆU TRƯỞNG 
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